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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Áp dụng từ ngày 17tháng 08 năm 2015

	
	BUỔI CHIỀU
	



	THỨ
	TIẾT
	1A (Mai)
	1B( Tân)
	1B( Khuyên)
	2A (Lứu)
	2B( Loan)
	3A(Đức)
	3B( Mận)
	4A (KAnh)
	4B(Nhung)
	5A(Hồng)
	5A(V.Thảo)

	2
	1
	T Anh - Lê
	H Vần 
	H Vần 
	TĐọc 
	Toán 
	TĐọc 
	TĐọc 
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	TĐọc 
	ĐĐức-P.Thảo

	
	2
	H Vần 
	H Vần 
	H Vần 
	TĐọc 
	TĐọc 
	KC 
	KC 
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Toán
	T Dục - Huy 


	
	3
	H Vần 
	T Dục -Huy
	T Dục  
	T Anh - Lê
	TĐọc 
	Toán 
	Toán 
	Toán 
	Toán 


	ĐĐức 
	Toán

	
	4
	T Dục -Huy
	MT
	ĐĐức 
	Toán 
	Nhạc
	T Anh - Lê
	MT 
	K Học 


	K Học
	K Học 
	TĐọc

	
	5
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	3
	1
	H Vần 
	H Vần 
	H Vần 
	Toán 
	Toán 
	Toán 
	Toán 
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Toán 
	KT-Huy

	
	2
	H Vần 
	H Vần 
	H Vần 
	KC 
	KC 
	Nhạc(Hoa)
	T Anh - Lê
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	LTVC
	T Dục - Huy 



	
	3
	Toán 
	Toán 
	Toán 
	C Tả 
	C Tả 
	C Tả
	ĐĐức
	T Dục - Huy 


	KT-Thảo 
	Nhạc -Hoa
	Toán

	
	4
	TNXH 
	Nhạc(Hoa)
	TNXH 
	ĐĐức 
	T Dục 
	T Dục - Huy 


	C Tả
	Toán
	Toán
	C Tả
	LTVC

	
	5
	
	T Anh - Lê
	
	T Dục
	
	TNXH
	TNXH
	       KT-Thảo
	K Học 
	T Dục - Huy 


	TLV

	4
	1
	H Vần 
	H Vần  
	H Vần  
	Toán 
	TĐọc 
	TĐọc 
	TĐọc 
	Tiếng việt
	Nhạc -Hoa 
	KT-Huy
	TĐọc 

	
	2
	H Vần 
	H Vần 
	H Vần 
	TĐọc
	Toán 
	LTVC 
	Toán 
	Tiếng việt
	Toán
	T Dục - Huy
	Toán 

	
	3
	Nhạc(Hoa)
	Toán 
	Toán 
	TViết 
	TViết 
	Toán
	T Dục 
	Lsử-Thảo 
	T Dục - Huy
	TĐọc 
	Lsử 

	
	4
	Toán
	ĐĐức
	TCông 
	TNXH –Thảo
	ĐĐức 
	TViết 
	TViết 
	Toán
	Tiếng việt
	Toán
	Nhạc -Hoa

	
	5
	TCông -Huy
	
	
	T Dục 
	
	ĐĐức
	Nhạc 
	Nhạc(Hoa)
	Tiếng việt
	TLV
	ĐLý

	5
	1
	H Vần 
	H Vần 
	H Vần 
	Toán 
	T Dục - Huy
	Toán 
	Toán 
	Toán 
	Toán 
	Toán 
	Toán 

	
	2
	H Vần 
	H Vần 
	H Vần 
	MT –Huệ
	Toán 
	C Tả 
	T Anh - Lê
	MT-Thảo
	Tiếng việt
	KC
	C Tả

	
	3
	Toán 
	Toán 
	Toán 
	T Anh - Lê
	C Tả 
	TNXH
	TCông- Huy
	Tiếng việt
	MT –Thảo
	LTVC
	LTVC

	
	4
	MT 
	TCông-Huệ
	Nhạc 
	LTVC 
	LTVC 
	T Anh - Lê
	LTVC 
	K Học 
	T Dục - Huy
	MT - Dung
	K Học -Chung

	
	5
	ĐĐức
	TNXH-Huệ
	
	C Tả  
	TCông 
	MT 
	T Dục
	T Dục - Huy
	ĐLý
	Lsử-Thảo
	MT - Dung

	6
	1
	H Vần
	H Vần 
	H Vần 
	Toán 
	Toán 
	TCông- Huy
	Toán
	ĐĐức-Thảo 
	Toán 
	Toán 
	Toán 

	
	2
	H Vần 
	H Vần 
	H Vần 
	TLV 
	TLV 
	T Dục - Huy
	TLV 
	ĐLý -Thảo
	Tiếng việt
	K Học
	K Học-Chung

	
	3
	T Anh - Lê
	Toán  


	Toán  


	TCông- Huy
	TNXH 
	Toán 
	C Tả 
	Toán
	Lsử-Thảo
	TLV
	TLV 

	
	4
	Toán
	T Anh - Lê
	MT
	Nhạc - Huy
	MT
	TLV 
	TNXH 
	Tiếng việt
	ĐĐức-Thảo
	ĐLý
	KC 

	
	5
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH
	SH

	7
	1
	17
	16
	20
	17
	20
	17
	20
	15
	15
	17 
	15

	
	2
	CTCĐ
	
	
	Khuyết tật
	
	TT123
	
	
	
	TT45
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


